
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

PHÒNG QL ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

STT Mã HV Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Ký nhận thẻ

1 02230837 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 28/03/1989 Chẩn đoán hình ảnh

2 02230810 Lê Đỗ Đạt 01/12/1992 Chẩn đoán hình ảnh

3 02230642 Đặng Thị Hạnh 24/06/1994 Chẩn đoán hình ảnh

4 02230081 Nguyễn Việt Hằng 26/02/1993 Chẩn đoán hình ảnh

5 02230139 Lê Thị Huệ Anh 10/02/1998 Da liễu

6 02230273 Cao Quốc Kiên 04/03/1997 Da liễu

7 02230661 Nguyễn Thị Ánh Dương 06/10/2001 Dịch tễ học

8 02230565 Nguyễn Công Minh 29/06/1993 Dịch tễ học

9 02230089 Phạm Minh Phúc 02/07/2000 Dinh dưỡng

10 02230747 Phùng Ngọc Ánh 06/02/2001 Điều dưỡng

11 02230672 Hứa Thị Thu Hằng 01/04/1996 Điều dưỡng

12 02230175 Vũ Thị Bảo Ngân 07/01/1990 Điều dưỡng

13 02230719 Nguyễn Thị Quỳnh 15/09/1994 Điều dưỡng

14 02230702 Phí Thị Thắm 05/01/1997 Điều dưỡng

15 02230475 Đào Thị Huyền Trang 21/12/1993 Điều dưỡng

16 02230591 Hoàng Thị Thu Thủy 22/01/1987 Huyết học - Truyền máu

17 02230823 Hoàng Thị Thu Hà 15/08/1984 Mô phôi thai học

18 02230377 Lê Văn Mạnh 25/05/1993 Mô phôi thai học

19 02230058 Bùi Hồng Nam 25/08/1996 Nội Tim mạch

20 02230432 Lê Hoàng Long 01/04/1992 Ngoại khoa

21 02230465 Lê Trọng Hà 10/09/1994 Phẫu thuật tạo hình

22 02230852 Cao Thị Quỳnh Anh 19/09/1997 Sản phụ khoa

23 02230196 Nguyễn Ngọc Minh Hải 24/08/1998 Sản phụ khoa

24 02230552 Trần Khắc Hùng 03/10/1986 Sản phụ khoa

25 02230436 Trần Quang Tiến Long 31/01/1983 Sản phụ khoa

26 02230216 Nguyễn Tăng Diệu Tú 26/10/1988 Sản phụ khoa

27 02230357 Nguyễn Phương Hoa 12/03/1998 Sinh lý bệnh

28 02230362 Nguyễn Việt Đức 30/11/1997 Sinh lý học

29 02230657 Phạm Đức Huy 07/08/1995 Tai - Mũi- Họng

30 02230821 Đinh Hữu Trường 16/02/1992 Tâm thần

31 02230289 Nguyễn Thị Vân Anh 01/07/1992 Ung thư

32 02230602 Phan Minh Tâm 12/12/1994 Ung thư

33 02230758 Trịnh Thị Mỹ Định 08/12/1999 Y học dự phòng

34 02230366 Nguyễn Đình Hùng 21/08/1997 Y học dự phòng

35 02230879 Phạm Văn Quân 14/01/1995 Y học dự phòng
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